
DANH SÁCH  

Khám tuyển  sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 của xã Cẩm Giàng 

 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Thành 

phần gia 

đình 

 

Văn 

hóa 

Đảng 

Đoàn 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Nghề 

nghiệp 
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Là 

con 

thứ 
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Ghi 

Chú 

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1  Phùng Kiềm Kinh 12/02/2009 Nông dân 8/12 Đoàn Dao Không LĐTD Phùng Vần Pu Triệu Mùi Chài   Bản Châng  

2  Triệu Vĩnh Hưng 26/10/2007 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Hồng Linh Triệu Thị Tiên   Bản Châng  

3  
Lý Long Nhật 20/11/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Lý Văn Giáp Nông Thị Hợi 

  Bản Châng  

4  Triệu Tiến Thư 9/01/2006 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Kim Hiếu Triệu Thị Thành   Bản Châng  

5  Lý Phúc Trình 27/02/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Lý Tiến Nhất Trịnh Thị Hoa   
Bản Châng 

 

6  
Triệu Văn Hải 16/03/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Văn Quyết Đặng Thị Sính 

  
Bản Luông 

 

7  Đinh Quang Hà 14/10/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Đinh Quang Nguyện    Bản Luông  

8  Nguyễn Trung Tính 08/12/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Nguyễn Văn Vọng Hoàng Thị Gấm   Bản Luông  

9  
Hoàng Văn Trúc 12/10/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Ngự  

  
Bản Luông 

 

10  Nguyễn Tuấn Anh 23/10/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Nguyễn Văn Đông Triệu Thị Trầm   
Đoàn Kết 

 

11  Hà Nguyễn Dương 01/10/2005 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Nguyễn Nam Hoàng Thị Duyên   
Đoàn Kết 

 

12  Hà Nguyễn Hảo 28/09/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Nguyễn Cửu Đinh Thị Thảo 
  

Đoàn Kết 
 

13  Chu Minh Độ 09/10/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Chu Văn Nho Dương Thị Thảo   
Đoàn Kết 

 

14  Hà Thiêm Thắng 28/9/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Thiêm Thái Hoàng Thị Đào      
Đoàn Kết 

 

15  Hà Thiêm Lương Anh 02/01/2005 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Thiêm Túc Lường Thị Chinh 
  

Đoàn Kết 
 

16  Hà Huy Hoàng 19/05/2005 Nông dân 10/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Cát Thượng Triệu Thị Tý   Đồng Tiến  

17  Hoàng Văn Kiểm 20/07/2004 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Thiệp Lường Thị Mùi   
Đồng Tiến 

 

18  Đinh Xuân Đức 15/12/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Đinh Xuân Dũng Vũ Thị Lương Thông 
  

Đồng Tiến 
 

19  Lộc Tuấn Khanh 21/11/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Lộc Văn Khoa Trương Thị Luyến   
Đồng Tiến 

 

20  Lường Đức Bích 15/05/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Lường Hoàng Thiêm Hứa Thị Mênh   
Đồng Tiến 
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21  Đoàn Trung Thành 07/12/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Đoàn Văn Tuyến Vũ Thị Vân 
  

Đồng Tiến 
 

22  Triệu Đức Lý 28/03/2001 Nông dân 11/12 Đoàn Tày Không LĐTD Triệu Đức Dục Hứa Thị Đậm   
Đồng Tiến 

 

23  Hà Quang Hà 27/09/2004 Nông dân ĐH Đoàn Kinh Không LĐTD Hà Chí Hoàng Trần Thị Sang   
Đồng Tiến 

 

24  Lê Đăng Tiến 08/04/2004 Nông dân 12/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Lê Đăng Kế Vũ Thị Miền 
  

Giao Thuỷ 
 

25  Đinh Ngọc Lâm 14/06/2002 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD  Hứa Thị Nhi   
Giao Thuỷ 

 

26  Phạm Đình Khải 08/12/2006 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Phạm Văn Chinh Nông Thị Dung   
Giao Thuỷ 

 

27  Hoàng Dương Khánh 04/06/2002 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Hưng Dương Thị Lệ 
  

Giao Thuỷ 
 

28  Hoàng Duy Bi 17/08/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Hiện Đinh Thị Đào   
Giao Thuỷ 

 

29  Trần Văn Quân 11/01/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD  Dương Thị Bằng   
Giao Thuỷ 

 

30  Ma Hoàng Cường 20/10/2002 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Ma Hoàng Sắc Hà Thị Anh Đào   
Hà Vị 

 

31  Lý Khánh Duy 26/05/2003 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Lý Duy Đàn Dương Thị Dược   
Hà Vị 

 

32  Đinh Ngọc Hiếu 25/02/2003 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Đinh Ngọc Huế Trương Thị Hiền   
Hà Vị 

 

33  Hứa Lâm Hoàng 10/02/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hứa Đình Liệu Lâm Thị Nhung   
Hà Vị 

 

34  Triệu Đức Toàn 23/02/2006 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Triệu Đức Toại Hoàng Thị Kiều   
Hà Vị 

 

35  Chu Hoàng Tiến Thành 30/11/2007 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Trung Chu Thị Đậm   
Hà Vị 

 

36  Bế Hà Khánh 23/08/2007 Nông dân 9/12 Đoàn Tày Không LĐTD Bế Hà Điệp Lò Thị Hoài   
Hà Vị 

 

37  Nông Viết Cường 28/02/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Nông Văn Hửa Bế Thu Hà   
Hà Vị 

 

38  Luân Quốc Trí 29/05/2003 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Luân Văn Bích Hoàng Thị Mụi   Nà Cù  

39  Quản Văn Quân 17/04/2003 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Quản Văn Thanh Dương Thị Khắc   Nà Cù  

40  Hoàng Hữu Trung 16/08/2008 Nông dân 11/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Huấn Nông Thị Mơ 
  Nà Cù  

41  Nguyễn Tiến Tài 26/12/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Nguyễn Văn Tuấn Hướng Thị Liễu   Nà Cù  

42  Hà Thiêm Khánh 31/05/2006 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hà Thiêm Huyên Nông Thị Nở   Nà Cù  
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43  Mạc Văn Hiếu 01/09/2001 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Mạc Văn Liêm Triệu Thị Lệ 
  

Nà Cù 
 

44  Nguyễn Trung Kiên 19/08/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Nguyễn Văn Thư Lường Thị Nhã   
Nà Tu 

 

45  
Đinh Quang Tú 

23/02/2004 

23/02/200

4 
Nông dân 

ĐH Đoàn Nà 

Tu 
LĐTD LĐTD 

 
Đinh Văn Tuyên 

 
Nguyễn Thị Thái   Nà Tu  

46  Hứa Hải Nam 29/11/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hứa Văn Toản Trần Thị Xuyến 
  

Nam Hà 
 

47  Hứa Anh Tuấn 11/11/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hứa Văn Tụng Nông Thị Định   
Nam Hà 

 

48  Hứa Văn Phụng 28/04/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hứa Văn Trình Lưu Thị Xoan   
Nam Hà 

 

49  Phạm Văn Hải 14/11/2008 Nông dân 11/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Phạm Văn Duy Trần Thị Quý 
  

Nam Hà 
 

50  Đàm Quốc Toản 07/12/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD  Đàm Thị Hiệu   
Nam Hà 

 

51  Ma Hoàng Quý 07/05/2008 Nông dân 8/12 Đoàn Tày Không LĐTD Ma Hoàng Hiếu Vương Thị Phương   
Nam Hà 

 

52  Đặng Quý Kiên 20/03/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Đặng Văn Trung Bàn Thị Thơ 
  

Nam Yên 
 

53  Bàn Nguyên Dương 06/10/2005 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Bàn Phúc Lượng Triệu Thị Cói   
Nam Yên 

 

54  Hoàng Văn Mạnh 09/09/2005 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Thắng Lương Thị Sấy   
Nam Yên 

 

55  Lâm Đức Hoạt 24/06/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Lâm Văn Hậu Đặng Thị Chày 
  

Nam Yên 
 

56  Trương Đức Anh 02/09/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Trương Quốc Quân Phạm Thị Chút   
Nam Yên 

 

57  Hoàng Tuấn Tú 22/03/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Cát Trương Thị Tầm   
Nam Yên 

 

58  Hoàng Nguyên Mạnh 20/12/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Hoàng Kim Thu Đặng Thị Bình 
  

Nam Yên 
 

59  Hoàng Quý Hùng 19/05/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Hoàng Phúc Tiến Triệu Thị Luyến   
Phiêng Kham 

 

60  Triệu Nguyên Phong 07/12/2008 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Văn Đức Triệu Thị Nhung   
Phiêng Kham 

 

61  Triệu Hữu Hải 13/01/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Sinh Tài Bàn Thị Dần 
  

Phiêng Kham 
 

62  Đặng Quý Lưu 08/01/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD Đặng Hữu Quân Bàn Thị Lan   
Phiêng Kham 

 

63  Triệu Văn Trường 01/01/2006 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD Triệu Phúc Phương Triệu Thị Liều   
Phiêng Kham 

 

64  Trần Văn Quý 17/09/2006 Nông dân 6/12 Đoàn Dao Không LĐTD Trần Văn Vàng Bàn Thị Hiên   
Phiêng Kham 
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65  Bàn Văn Thuyên 01/01/2006 Nông dân 12/12 Đoàn Dao Không LĐTD  Bàn Thị Hoa 
  

Phiêng Kham 
 

66  Hoàng Quý Duy 27/07/2006 Nông dân 9/12 Đoàn Dao Không LĐTD  Triệu Thị Thim   
Phiêng Kham 

 

67  Triệu Tuấn Tú 01/07/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Triệu Xuân Núi Trần Thị Như   
Phương Hồng 

 

68  Hoàng Văn Duy 06/09/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hoàng Văn Thuyết Hà Thị Bích 
  

Phương Hồng 
 

69  Trương Thanh Tùng 06/12/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Trương Văn Hậu Hoàng Thị Thuý   
Phương Hồng 

 

70  Nguyễn Đức Thịnh 31/03/2003 Nông dân ĐH Đoàn Tày Không LĐTD Nguyễn Đức Thụ Nguyễn Thị Dương   
Phương Hồng 

 

71  Trịnh Đình Hưng 03/11/2006 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Trịnh Đình Hiển Trần Thu Thoả 
  

Phương Hồng 
 

72  Đinh Xuân Hải 03/12/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Đinh Văn Từ Nông Thị Hồng   Tân Xuân  

73  Hứa Anh Khoa 07/03/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Hứa Văn Khanh Hoàng Thị Phúc   
Tân Xuân 

 

74  Vương Đức Dưỡng 31/12/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Vương Văn Phú Nông Thị Nự   
Tân Xuân 

 

75  Trần Tuấn Anh 06/03/2007 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Trần Văn Tuyến Hướng Thị Nhật   
Tân Xuân 

 

76  Vương Khánh Toàn 09/08/2002 
Nông dân 

ĐH 
Đoàn 

Tày 
Không LĐTD 

Vương Văn Duyên Hà Thị Tuyến 
  

Thanh 

Nguyên  

77  Đinh Văn Thuyên 09/01/2007 
Nông dân 

9/12 
Đoàn 

Tày 
Không LĐTD 

Đinh Văn Thịnh Nông Thị Tuyên   
Thanh 

Nguyên  

78  Mai Đại Dương 09/05/2008 
Nông dân 

12/12 
Đoàn 

Kinh 
Không LĐTD 

 Mai Thị Mây   
Thanh 

Nguyên  

79  Phạm Ngọc Anh 04/06/2004 
Nông dân 

12/12 
Đoàn 

Tày 
Không LĐTD 

Phạm Ngọc Thành Nông Thị Điệp 
  

Thanh 

Nguyên  

80  Hà Tuấn Thành 06/11/2007 
Nông dân 

12/12 
Đoàn 

Tày 
Không LĐTD 

Hà Mạnh Cường Lèng Thị Nghĩa   
Thanh 

Nguyên  

81  Nguyễn Hoàng Quân 11/08/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Nguyễn Trọng Thắng Hoàng Thị Hương 
  

Thuỷ Bình 
 

82  Ưng Minh Chánh 05/10/2008 Nông dân 8/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Ưng Quốc Hoa Nguyễn Thị Dung   
Thuỷ Bình 

 

83  Đàm Minh Nhật 10/07/2008 Nông dân 12/12 Đoàn Tày Không LĐTD Đàm Thanh Tuấn Nguyễn Thị Tuyết   
Thuỷ Bình 

 

84  Nguyễn Quang Huy 04/12/2008 Nông dân 9/12 Đoàn T ày Không LĐTD Nguyễn Văn Sang (C) Lương Thị Đẹp 
  

Thuỷ Bình 
 

85  Trần Hoàng Bảo 16/02/2006 Nông dân 12/12 Đoàn Kinh Không LĐTD Trần Văn Đảm Hoàng Thị Hà   
Thuỷ Bình 
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